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Môn học: Điều dưỡng cơ sở
Ngày thi: 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Mã học phần Điểm môn học Điểm 4 Điểm chữ Tình trạng Khóa Lệ phí

Lớp: D15A03

28 2013010058 Hoàng Trâm Anh 21/06/200 Nữ DIEU01 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

29 2013010059 Phạm Ngọc Anh 20/11/200 Nữ DIEU01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

30 2013010060 Phạm Thế Anh 27/05/200 Nam DIEU01 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

31 2013010061 Nguyễn Thị Mỹ Bình 21/10/200 Nữ DIEU01 5.6 2 C Cải thiện Đã nộp

32 2013010062 Nguyễn Mạnh Dũng 07/09/199 Nam DIEU01 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

33 2013010063 Nguyễn Nhữ Thu Hằng 25/07/200 Nữ DIEU01 5.9 2 C Cải thiện Đã nộp

36 2013010066 Lưu Khánh Linh 04/11/200 Nữ DIEU01 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

38 2013010068 Nguyễn Vũ Thùy Linh 12/12/200 Nữ DIEU01 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

42 2013010072 Nguyễn Bình Minh 31/03/200 Nam DIEU01 6.1 2 C Cải thiện Đã nộp

44 2013010075 Phạm Vinh Quang 16/10/200 Nam DIEU01 6.3 2 C Cải thiện Đã nộp

47 2013010083 Lê Vân Trang 14/05/199 Nữ DIEU01 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 11

Lớp: D15A04

50 2013010089 Nguyễn Thị Vân Anh 06/12/200 Nữ DIEU01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

60 2013010113 Nguyễn Thanh Trà 26/09/199 Nữ DIEU01 6.5 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A06

83 2013010166 Đỗ Thị Tâm 21/07/200 Nữ DIEU01 5.5 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A07

92 2013010181 Vương Bảo Ánh 05/02/200 Nữ DIEU01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

10 2013010192 Võ Thị Trà My 01/01/200 Nữ DIEU01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A09

12 2013010237 Trần Thị Vân Anh 01/12/200 Nữ DIEU01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

13 2013010256 Nguyễn Thị Phươn 30/09/200 Nữ DIEU01 6.0 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A10

14 2013010286 Cao Thị Niên 12/10/200 Nữ DIEU01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A12

17 2013010331 Kiều Thị Lan Anh 22/09/200 Nữ DIEU01 6.1 2 C Cải thiện Đã nộp

18 2013010339 Nguyễn Mai Hương 25/10/200 Nữ DIEU01 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

19 2013010350 Phạm Hồng Nhung 10/02/200 Nữ DIEU01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

54 2013010881 Bùi Thị Mai Anh 28/09/200 Nữ DIEU01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: D15A13

20 2013010357 Vũ Thị Thùy Anh 08/09/200 Nữ DIEU01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

20 2013010358 Lê Trần Yến Anh 04/12/200 Nữ DIEU01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

21 2013010376 Nguyễn Thị Lan Phươn 06/06/200 Nữ DIEU01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

21 2013010380 Nguyễn Minh Thảo 07/12/200 Nữ DIEU01 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

21 2013010382 Trần Thị Thu Trang 06/08/200 Nữ DIEU01 6.1 2 C Cải thiện Đã nộp



Môn học: Điều dưỡng cơ sở
Ngày thi: 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Mã học phần Điểm môn học Điểm 4 Điểm chữ Tình trạng Khóa Lệ phí

Tổng Số: 5

Lớp: D15A14

22 2013010393 Nguyễn Mai Anh 05/02/200 Nữ DIEU01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

22 2013010397 Vũ Thị Dung 24/12/200 Nữ DIEU01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

22 2013010398 Hà Ánh Duyên 21/11/200 Nữ DIEU01 6.0 2 C Cải thiện Đã nộp

23 2013010406 Nguyễn Phạm Hồn Liên 28/12/200 Nữ DIEU01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: D15A15

23 2013010418 Lê Văn Đức 27/08/200 Nam DIEU01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

24 2013010421 Đỗ Minh Hiếu 07/03/200 Nam DIEU01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

24 2013010424 Nguyễn Thị Hường 27/04/200 Nữ DIEU01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

24 2013010429 Nguyễn Thùy Linh 21/12/200 Nữ DIEU01 6.5 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

25 2013010438 Nguyễn Đức Thành 07/09/200 Nam DIEU01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

25 2013010442 Hoàng Thu Trang 08/02/200 Nữ DIEU01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: D15A16

26 2013010448 Phan Mai Anh 26/05/200 Nữ DIEU01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

26 2013010450 Hoàng Thị Định 16/09/200 Nữ DIEU01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

27 2013010459 Lê Thị Linh 31/12/200 Nữ DIEU01 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

27 2013010460 Nguyễn Hoàng Ngọ Linh 07/12/200 Nữ DIEU01 6.6 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

27 2013010465 Bùi Ngọc Mai 15/11/200 Nữ DIEU01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

27 2013010466 Nguyễn Huyền My 01/04/200 Nữ DIEU01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

27 2013010468 Nguyễn Thị Nhi 14/06/200 Nữ DIEU01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

27 2013010471 Nguyễn Ngọc Thảo 05/04/200 Nữ DIEU01 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

28 2013010474 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/07/200 Nữ DIEU01 6.6 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

28 2013010476 Thân Thị Tuyết 16/06/200 Nữ DIEU01 6.3 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 10

Lớp: D15A18

31 2013010521 Hà Phương Linh 03/11/200 Nữ DIEU01 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A19

33 2013010540 Nguyễn Đắc Anh 20/10/200 Nam DIEU01 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

33 2013010541 Nguyễn T Phương Anh 26/06/200 Nữ DIEU01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

33 2013010542 Trần Quỳnh Anh 12/07/200 Nữ DIEU01 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

33 2013010548 Khuất Thị Thanh Hồng 05/09/200 Nữ DIEU01 6.6 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

34 2013010554 Lê Hải Linh 07/09/200 Nữ DIEU01 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

34 2013010555 Kiều Thị Mỹ Linh 12/04/200 Nữ DIEU01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

34 2013010558 Trình Năng Quyết 24/03/200 Nam DIEU01 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

34 2013010559 Nguyễn Xuân Thịnh 28/12/200 Nam DIEU01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

35 2013010567 Đào Thị Hải Yến 22/05/200 Nữ DIEU01 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 9

Lớp: D15A20

35 2013010588 Phạm Trường Thành 25/06/200 Nam DIEU01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

54 2013010888 Lê Quỳnh Mai 14/08/200 Nữ DIEU01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A21

36 2013010599 Nguyễn Thị Dung 15/10/200 Nữ DIEU01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

36 2013010607 Nguyễn Thị Hồng 01/11/200 Nữ DIEU01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

37 2013010608 Tô Lan Hương 05/07/200 Nữ DIEU01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

37 2013010617 Vũ Thị Hồng Nhung 02/07/200 Nữ DIEU01 6.0 2 C Cải thiện Đã nộp



Môn học: Điều dưỡng cơ sở
Ngày thi: 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Mã học phần Điểm môn học Điểm 4 Điểm chữ Tình trạng Khóa Lệ phí

37 2013010618 Nguyễn Thị Tú Oanh 26/06/200 Nữ DIEU01 6.8 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

38 2013010621 Nguyễn Minh Quân 03/06/200 Nam DIEU01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

38 2013010624 Quách Thị Phương Thảo 28/08/200 Nữ DIEU01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 7

Lớp: D15A23

42 2013010662 Nguyễn Thị Hà 02/06/200 Nữ DIEU01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

42 2013010663 Nguyễn Thị Hải 20/07/200 Nữ DIEU01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

42 2013010671 Vũ Thị Kim Ngân 12/03/200 Nữ DIEU01 6.3 2 C Cải thiện Đã nộp

42 2013010676 Hoàng Thu Phươn 25/07/200 Nữ DIEU01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

43 2013010680 Phạm Ngọc Qúy 01/11/200 Nữ DIEU01 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

43 2013010684 Trần Thu Trang 26/03/200 Nữ DIEU01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

52 2013010849 Phương Mạnh Linh 01/01/199 Nam DIEU01 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

53 2013010864 Vũ Bảo Anh 04/04/200 Nữ DIEU01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

53 2013010865 Trần Thị Mai Phươn 19/01/200 Nữ DIEU01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 9

Lớp: D15A24

45 2013010705 Đặng Thu Hương 06/03/200 Nữ DIEU01 6.6 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

45 2013010708 Nguyễn Thanh Ngân 14/02/200 Nữ DIEU01 5.6 2 C Cải thiện Đã nộp

45 2013010714 Đặng Phương Thảo 06/03/200 Nữ DIEU01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A25

46 2013010728 Nguyễn Phương Hà 03/01/200 Nam DIEU01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

46 2013010729 Nguyễn Thị Thanh Hằng 03/10/200 Nữ DIEU01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

46 2013010731 Nguyễn Thu Hiền 19/06/200 Nữ DIEU01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

47 2013010737 Đào Thị Kiều Linh 23/08/200 Nữ DIEU01 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

48 2013010746 Hoàng Thị Thanh 19/11/200 Nữ DIEU01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: D15A26

48 2013010750 Đinh Thị Thùy Anh 30/11/200 Nữ DIEU01 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A28

51 2013010821 Nguyễn Phạm Hiếu 18/07/200 Nam DIEU01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

52 2013010847 Đỗ Vũ Thu Uyên 13/06/200 Nữ DIEU01 6.3 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Hà nội, ngày ...... tháng ......năm..............
PHÒNG ĐÀO TẠO


